
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
SO10, A3 Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/02/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÁCH NGUYÊN

0108611188

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví hàng da và giả da khác – 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Bán 
buôn dụng cụ thể dục, thể thao; - Bán buôn đồ dùng khác cho 
gia đình chưa được phân vào đâu

4649

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phần vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Trừ những mặt hàng Nhà nước cấm

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632(Chính)

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
BÁCH NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BACH NGUYEN TRADE AND SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BANU CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935633989
Email: thuyduong230793@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC HOA

T8K3, Phường Hà 
Tu, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

25.000.000 25,000 101219279

2VŨ THỊ 
DUYÊN 

Thôn Dương Lai, Xã 
Thành Lợi, Huyện Vụ 
Bản, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

25.000.000 25,000 163199820

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Trừ những mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh, buôn 
bán

4690

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:  Loại trừ đấu giá bán lẻ qua internet

4791

11. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; Cắt, tỉa và cạo râu; Massage 
mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm ( (trừ các hoạt động 
gây chảy máu).

9631

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương pháp vật 
lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe 
con người (Khoản 5 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

9610

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo,...)

8230

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3PHẠM 
THUỲ 
DƯƠNG

10/5/87 Hoàng Quốc 
Việt, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 C1327063

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C1327063
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/5/87 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: C0304, chung cư Ecolife Tây Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THUỲ DƯƠNG Nữ

23/07/1993 Kinh Việt Nam

29/02/2016 Cục quản lý Xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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